H SERIES HIGH PRESSURE REGULATOR | B0 DIEU AP CAO AP DONG H

Ordering Code | Md ddt hang

QTYH

High Pressure
Regulator
(B6 didu chinh
dp sudt cao)
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Graphic Symbol T

) Ky higudohoa |
Connection DN

(Kich thudc két ndi) | |

15: G1/2” -

20: G3/4”
25: G1”

Specification | Théng sé ky thudt

QTYH - 15,20,25

= H SERIES HIGH PRESSURE FILTER | BO LOC CAO AP DONG H

Model
(M@ hang)
Operating Fluid Air
(Chét léng hoat déng) (Khi nén)
Range of Adjustable Pressure B
(Pham vi diéu chinh dp sudt) 0.05-3.5MPa
Max. Input Pressure
(Ap suét déu vao téi da) 4MPa
Operating Temperature Range IR o YA
(Pham vi nhiét d6 hoat déng) EHGEEIHC

Ordering Code | M4 ddat hang

— 15
Graphic Symbol

/ !
Ky higu d6 hoa < 5

QSLH
|

M
N
o

& € |
_ I High Pressure Filter
(Bo6 loc

dp sudt cao)

Pore Size
(Cong két néi)
15: G1/2”

20: G3/4”

QSLH - 15

25: Gl”

Specification | Théng sé ky thudt

QSLH - 15,20,25

Model
(Mé hang)
Operating Fluid Air
(Chét [6ng hoat déng) (Khi nén)
Filtering Element Roughness 20pm or 40pm
(B nhdm phdn tir loc) (20um hodc 40um)
Working of Adjustable Pressure B
(Ap sudt lam viéc diéu chinh) 0.15-3.5MPa
Max. Input Pressure
(Ap sudt déu vao téi da) 4MPa
Operating Temperature Range R0~ . ano
(Pham vi nhiét dé hoat déng) 25°C ~80°C
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	Ordering Code | Mã đặt hàng

	QTYH
	Connection (Kích thước kết nối) 15: G1/2”  20: G3/4”  25: G1”
	High Pressure Regulator (Bộ điều chỉnh áp suất cao)
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	QTYH - 15,20,25
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	Air (Khí nén)
	Range of Adjustable Pressure (Phạm vi điều chỉnh áp suất)
	0.05–3.5MPa
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	Operating Temperature Range (Phạm vi nhiệt độ hoạt động)
	-25°C ~ 80°C
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	QSLH - 15,20,25
	Operating Fluid (Chất lỏng hoạt động)
	Air (Khí nén)
	Filtering Element Roughness (Độ nhám phần tử lọc)
	20μm or 40μm (20μm hoặc 40μm)
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	0.15–3.5MPa
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